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 UBND TỈNH PHÚ THỌ     LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG            Học Kỳ 2 – Năm học 2020 - 2021 

                
             (Lịch thi từ tuần 40 đến tuần 42) 

Khoa: Chínhtrị và Tâm lý giáo dục 

STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1.  DPT215 Chủ nghĩa XHKH 

Vấn đáp 
online K17 ĐHSP Anh 01 19 

17.5.2021 

7h30 

HDH214 

Vấn đáp 
online K17 ĐH Kế toán A 04 39 HDH216 

Vấn đáp 
online 

K17 ĐH Tài chính ngân hàng; 
K17 ĐHSP Sử  03 20 HDH301 

Vấn đáp 
online K17 ĐH GDTH; K17 ĐHSP Toán 01 36 HDH302 

Vấn đáp 
online 

K17 ĐH GD Mầm non; K13 
ĐHKH cây trồng; K15 ĐH ngôn 
ngữ Anh 

02 34 HDH201 

2.  DPT215 Chủ nghĩa XHKH Vấn đáp 
online 

K17 ĐH Quản trị DVDL và LH; 
K17 ĐH Du lịch 08 33 

13h30 

HDH214 

K17 ĐH Công nghệ KT, ĐT;  09 24 HDH216 

K17 ĐH Khoa học cây trồng: K17 
ĐH Thú y; K17 ĐH Chăn 
nuôi;K17 ĐH Công tác xã hội; 

09 22 HDH301 

K17 ĐH Công nghệ thông tin A 03,04 33 HDH302 

3.  PSY401 Giáo dục học 

Vấn đáp 
online 

K13, K15 ĐHSP Anh, K18 ĐHSP, 
Âm nhạc, Mỹ thuật, K17, K18 
GDTC, K14 Đại học SP Toán 

01 27 18.5.2021 7h30 

Thư viện 
P. 304 

 
 

Vấn đáp 
online 

K14 ĐHSP Vật lý; K18 ĐHSP 
Toán, Ngữ văn; K15 ĐHSP Ngữ 
văn 

01 24 18.5.2021 7h30 
Thư viện 
P. 305 
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STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

4.  DPT319 Triết học Mác - Lênin Vấn đáp 
online 

K18 ĐH Công nghệ thông tin 09 28 

18.5.2021 7h30 

Thư viện 
P. 306 

K18 ĐH Công nghệ thông tin 09 28 Thư viện 
P. 307 

K18 ĐH Công nghệ kĩ thuật điện, 
điện tử 14 27 Thư viện 

P. 308 

K18 ĐH Kế toán A 05 37 Thư viện 
P. 309 

K15 ĐH CTXH; K18 ĐH Công tác 
xã hội 15 11 Thư viện 

P. 310 

5.  DPT319 Triết học Mác - Lênin Vấn đáp 
online 

K18 ĐH Tài chính – ngân hàng 8 22 

18.5.2021 13h30 

Thư viện 
P. 306 

K18 ĐH Khoa học cây trồng; ĐH 
chăn nuôi thú y; K14 ĐHSP Ngữ 
văn 

14 11 Thư viện 
P. 307 

K18 Đại học ngôn ngữ Anh 03 30 Thư viện 
P. 308 

K18 Đại học Ngôn ngữ Trung 
Quốc A 10 33 Thư viện 

P. 309 
K18 Đại học Ngôn ngữ Trung 
Quốc B, K17 ĐH Quản trị kinh 
doanh 

02,11 38 Thư viện 
P. 310 

6.  PSY409 Giáo dục học mầm non Vấn đáp 
online 

K18 ĐH Giáo dục học mầm non,  
K16 ĐH Giáo dục học mầm non 01 22 20.05.2021 7h30 Thư viện 

P. 310 

K18 ĐH Giáo dục học mầm non 01 21 20.05.2021 7h30 Thư viện 
P. 311 

7.  DPT309 Triết học Mác - Lênin Vấn đáp 
online 

K18 Đại học Ngôn ngữ Trung 
Quốc C 12 32 

22.05.2021 7h30 

Thư viện 
P. 310 

K18 Đại học Ngôn ngữ Trung 
Quốc D 13 40 Thư viện 

P. 311 

K18 ĐHSP Tiếng Anh 03 22 Thư viện 
P. 312 

K18 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật, 
GDTC 02 20 Thư viện 

P. 313 
K18 ĐH Giáo dục Tiểu học A; 
K15 ĐH HDVDL; K13, K14 ĐH 
Kinh tế nông nghiệp;K15 ĐHCN 
thông tin 

01 42 Thư viện 
P. 314 
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STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

8.  DPT309 Triết học Mác - Lênin Vấn đáp 
online 

K18 ĐH Giáo dục Tiểu học B 02 34 

22.05.2021 13h30 

Thư viện 
P. 310 

K18 ĐH Giáo dục Mầm non 04 21 Thư viện 
P. 311 

K18 ĐH Giáo dục Mầm non 04 21 Thư viện 
P. 312 

K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn; K18 
ĐHSP Toán  04;01 22 Thư viện 

P. 313 

K18 ĐH Quản trị dịch vụ DL và 
LH; K18 ĐH Du lịch 15 32 Thư viện 

P. 314 

9.  PSY303 Chăm sóc SK Tâm thần Vấn đáp 
online K17 Đại học CTXH 01 04 22.05.2021 7h30 Thư viện 

P. 315 

10.  PSY217 Giao tiếp sư phạm Vấn đáp 
online 

K17 ĐH Giáo dục tiểu học;  K17 
ĐHSP toán, vật lý, văn, Lịch sử, 
K18 ĐH GD Tiểu học (ngành 2) 

01 37 25.05.2021 7h30 Thư viện 
P. 310 

K17 ĐH Giáo dục mầm non 02 37 25.05.2021 7h30 Thư viện 
P. 311 

11.  DPT213 Pháp luật đại cương Vấn đáp 
online 

K14 ĐH Thú y; K16 ĐH Ngôn ngữ 
Anh; K15 DHSP Văn, Địa lý, K17 
Đại học QTDVL và LH; K18 ĐH 
Ngôn ngữ Trung Quốc D; K18 ĐH 
Ngôn ngữ Trung Quốc C 

03 31 

26.05.2021 7h30 

Thư viện 
P. 304 

K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A 03 34 Thư viện 
P. 305 

K15 ĐH Kế toán A: K15 ĐH Tiếng 
Trung Quốc A; K18 ĐH Ngôn ngữ 
Trung Quốc B 

01 39 Thư viện 
P. 306 

K14 ĐHSP Ngữ văn; K18 ĐH 
Ngôn ngữ Trung Quốc C 02 34 Thư viện 

P. 307 
K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B; 
K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D; 
K16 ĐHSP Đại lí 

04 43 Thư viện 
P. 308 

12.  PSY406 Giáo dục học tiểu học Vấn đáp 
online 

K18 ĐHGD Tiểu học A; K18 
ngành 2 01 39 28.05.2021 7h30 Thư viện 

P. 302 

K18 ĐHGD Tiểu học B 02 34 28.05.2021 7h30 Thư viện 
P. 303 
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STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

13.  DPT308 Đường lối CM của 
ĐCSVN 

Vấn đáp 
online 

 

K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí; K16 ĐH khoa học cây trồng; 
K16 ĐH Thú y; K14 ĐH Ngôn ngữ 
Anh; K16 ĐH Ngôn ngữ Trung 
Quốc A; K16 ĐH Thiết kế đồ họa 
K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B 

01 40 

29.05.2021 7h30 

Thư viện 
P. 305 

K16 ĐH Công nghệ KTCK; K15, 
K16 ĐH kế toán A; K16 ĐH Kinh 
tế; K12 ĐH Thú y; K13 ĐH Khoa 
học cây trồng; K16 ĐH Chăn nuôi 
TY; K15 ĐH Quản trị DVDL và 
LH; K16 ĐH Tài chính – Ngân 
hàng 

02 39 Thư viện 
P. 306 

K16 ĐH Kế toán B 03 29 Thư viện 
P. 307 

K16 ĐH Quản trị kinh doanh; K16 
ĐH SP Lịch sửK17 ĐH Chăn nuôi 
thú y 

03 23 Thư viện 
P. 308 

K16 ĐH Công tác xã hội; K15 ĐH 
Ngôn ngữ Trung Quốc; K16 ĐH 
Du lịch; K16 ĐH Quản trị DVDL 
và LH 

04 40 Thư viện 
P. 309 

14.  DPT215 Chủ nghĩa Xã hội Khoa 
học 

Vấn đáp 
online 

K17 ĐH SP Tiếng Anh; K17 ĐH 
Ngôn ngữ Trung Quốc D 04;07 24 

30.05.2021 7h30 

Thư viện 
P. 301 

K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C;  07 25 Thư viện 
P. 302 

K17 ĐH Kế toán B 05 30 Thư viện 
P. 303 

K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc; 
K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B 06 28 Thư viện 

P. 304 
K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A, 
K17 ĐH SP Vật lí  6 28 Thư viện 

P. 305 

15.  DPT319 Triết học Mác Lênin Vấn đáp 
online 

K18 ĐH Kế toán C 07 36 

30.05.2021 13h30 

Thư viện 
P. 301 

K18 ĐH Thú y 14 21 Thư viện 
P. 302 

K18 ĐH ĐH Quản trị kinh doanh 08 20 Thư viện 
P. 303 

K18 ĐH ĐH Quản trị kinh doanh 08 20 Thư viện 
P. 304 

K17 ĐHSP Ngữ văn; K18 ĐH Kế 
toán B 06 41 Thư viện 

P. 305 
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STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

16.  PSY211 
Can thiệp sớm cho trẻ 
mắc chứng rối loạn phát 
triển 

Vấn đáp 
online 

K16 ĐH Giáo dục Mầm non 01 20 
01.06.2021 7h30 

Thư viện 
P. 304 

K16 ĐH Giáo dục Mầm non 01 20 Thư viện 
P. 305 

17.  DPT312 Phương pháp GDGDCD Vấn đáp 
online K16 ĐHSP Lịch sử 01 06 04.06.2021 13h30 Thư viện 

P. 303 
 
Phú Thọ, ngày      tháng 05 năm 2021 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
P.Hiệu trưởng 

 
 
 
 
 
 

Đỗ Tùng 

TRUNG TÂM ĐBCL 
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Phùng Duy Linh 
 


